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Câu 1: Chọn phát biểu sai về động lượng.

	A. 
	Động lượng là năng lượng vật có được do đang chuyển động. 

	B. 
	Động lượng tỷ lệ thuận với khối lượng và tốc độ của vật. 

	C. 
	Động lượng là một đại lượng động lực học liên quan đến tương tác, va chạm giữa các vật.

	D. 
	Động lượng là một đại lượng véc tơ, được tính bằng tích của khối lượng với véctơ vận tốc. 


Câu 2: Chất điểm có khối lượng m chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực [image: image1.png]el



Động lượng chất điểm ở thời điểm t là
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Câu 3: Trong hệ hai vật va chạm đàn hồi,

	A. 
	động lượng bảo toàn, động năng thì không.
	B. 
	động lượng và động năng đều bảo toàn.

	C. 
	động năng bảo toàn, động lượng thì không.
	D. 
	động lượng và động năng đều không bảo toàn.


Câu 4: Chọn đáp án đúng. Cơ năng là

	A. 
	một đại lượng vô hướng luôn dương hoặc có thể bằng 0.

	B. 
	một đại lượng vô hướng luôn luôn dương.

	C. 
	một đại lượng véc-tơ.

	D. 
	một đại lượng vô hướng có giá trị đại số.


Câu 5: Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của

	A. 
	ngoại lực tác dụng lên vật đó.
	B. 
	lực ma sát hoặc lực cản tác dụng lên vật đó.

	C. 
	lực phát động tác dụng lên vật đó.
	D. 
	trọng lực tác dụng lên vật đó.


Câu 6: Chọn phát biểu sai.

	A. 
	Các dạng năng lượng hay gặp là nhiệt năng, phong năng, thủy năng,…

	B. 
	Năng lượng của gió (phong năng) thuộc dạng cơ năng.

	C. 
	Năng lượng của nước (thủy năng) thuộc dạng cơ năng.

	D. 
	Năng lượng của âm thanh thuộc dạng cơ năng


Câu 7: Chọn câu sai về hệ kín. Hệ kín là 

	A. 
	khi tất cả các ngoại lực tác dụng lên hệ triệt tiêu lẫn nhau.

	B. 
	hệ không chịu tác dụng của một ngoại lực nào.

	C. 
	khi bỏ qua ma sát.

	D. 
	hệ chỉ chịu tác dụng của nội lực mà không chịu tác dụng của ngoại lực.


Câu 8: Động năng của một vật không có đặc điểm nào sau đây?

	A. 
	Phụ thuộc vào khối lượng của vật
	B. 
	Không phụ thuộc vào hệ quy chiếu

	C. 
	Là đại lượng vô hướng, không âm
	D. 
	Phụ thuộc vào tốc độ của vật


Câu 9: Kết luận nào sau đây nói về công suất là không đúng?

	A. 
	Công suất là đại lượng đo bằng thương số giữa công và thời gian thực hiện công ấy.

	B. 
	Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

	C. 
	Công suất là đại lượng đo bằng tích số giữa công và thời gian thực hiện công ấy.

	D. 
	Công suất đặc trưng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm.


Câu 10: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về công của một lực? 

	A. 
	Trị số của công phụ thuộc vào độ lớn của lực
	B. 
	Công cản có thể có lợi

	C. 
	Công là một dạng năng lượng
	D. 
	Công là đại lượng vô hướng


Câu 11: Xét một vật rơi trong trọng trường, thế năng của một vật không phụ thuộc vào 

	A. 
	khối lượng của vật. 
	B. 
	gia tốc trọng trường.
	C. 
	vận tốc của vật.
	D. 
	vị trí của vật. 


Câu 12: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công 

	A. 
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Câu 13: Trong các trường hợp nào sau đây động lượng của vật không đổi?

	A. 
	Vật được ném ngang.
	B. 
	Vật rơi tự do. 

	C. 
	Vật được ném thẳng đứng lên cao.
	D. 
	Vật chuyển động thẳng đều. 


Câu 14: Trong các vật dụng nào sau đây có sự chuyển hoá từ điện năng sang hóa năng? 

	A. 
	Pin sạc dùng cho điện thoại đang được sạc điện.

	B. 
	Pin Mặt trời đang thắp sáng một bóng đèn.

	C. 
	Điện thoại thông minh.

	D. 
	Bình ắc-quy của một xe đạp điện đang chạy trên một con đường.


Câu 15: Thủy điện là một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất với con người. Muốn tạo ra điện, đập thủy điện phải được xây dựng ở vị trí cao so với mặt đất để

	A. 
	động năng của nước lớn, khi thác nước chảy xuống động năng chuyển hóa thành thế năng làm quay tua-bin.

	B. 
	thế năng của thác nước lớn, khi chảy xuống thế năng chuyển hóa thành động năng làm quay tua-bin.

	C. 
	cơ năng của nước tăng khi thác nước chảy từ trên cao xuống sẽ làm quay tua-bin.

	D. 
	cơ năng của nước giảm khi thác nước chảy từ trên cao xuống chuyển hóa thành công làm quay tua-bin.


Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng?

	A. 
	Một cái máy có hiệu suất cao thì công suất của máy nhất định lớn

	B. 
	Hiệu suất của một máy có thể lớn hơn 100%

	C. 
	Một cái máy có công suất nhỏ thì hiệu suất của máy đó nhất định cao

	D. 
	Máy có công suất lớn thì thời gian sinh công nhanh


Câu 17: Động năng của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu khối lượng của vật tăng gấp 4 lần và tốc độ của vật giảm 2 lần?

	A. 
	Tăng 4 lần.
	B. 
	Giảm 2 lần.
	C. 
	Tăng 2 lần.
	D. 
	Không đổi.


Câu 18: Khi nhảy từ trên cao xuống đất, người ta thường sẽ gập đầu gối để thân mình di chuyển thêm một đoạn nhỏ theo chiều nhảy xuống. Người ta hành động như vậy để

	A. 
	tạo lực đẩy giúp di chuyển tiếp dễ dàng. 

	B. 
	không bị ngã về phía trước.

	C. 
	tránh mất thăng bằng. 

	D. 
	tăng thêm thời gian va chạm nhằm giảm lực tác dụng. 


Câu 19: Một động cơ mini, hiệu suất 40% được sử dụng để nâng đều một vật có trọng lượng 20 N lên cao 8 m trong 40 s. Công suất toàn phần của động cơ bằng

	A. 
	10 W
	B. 
	15 W
	C. 
	22 W
	D. 
	20 W 


Câu 20: Một vật nặng 2 kg đang ở đáy một giếng sâu 10 m so với Mặt Đất tại một nơi có g = 10 m/s2. Chọn mốc độ cao tính thế năng tại Mặt Đất. Thế năng của vật là

	A. 
	–200 J
	B. 
	–100 J
	C. 
	100 J
	D. 
	200 J


Câu 21: Người ta dùng một cần cẩu để nâng đều một thùng hàng có khối lượng 2,5 tấn lên độ cao 12 m. Cho g = 10 m/s2. Tính công của lực nâng.

	A. 
	–2,08 kJ 
	B. 
	–250 kJ
	C. 
	300 kJ 
	D. 
	30 kJ


Câu 22: Một viên bi khối lượng m đang chuyển động với tốc độ 3 m/s đến va chạm vào viên bi thứ 2 khối lượng 3m đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang. Bỏ qua mọi lực cản. Biết sau va chạm, hai viên bi dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Tốc độ của hai viên bi sau va chạm là

	A. 
	0,75 m/s
	B. 
	1,50 m/s
	C. 
	1,33 m/s
	D. 
	1,00 m/s


Câu 23: Một viên đạn khối lượng 40 g bay ngang với tốc độ 80 m/s xuyên qua một bao cát dày 40 cm. Lực cản trung bình của bao cát tác dụng lên viên đạn là bằng 315 N. Sau khi ra khỏi bao vật có tốc độ là

	A. 
	10 m/s.
	B. 
	80 m/s.
	C. 
	77 m/s.
	D. 
	70 m/s.


Câu 24: Một vật bị kéo trượt thẳng đều trên một mặt phẳng ngang bằng một lực có độ lớn F = [image: image10.png]203 N



, có hướng hợp với hướng chuyển động một góc α = 30o. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6 m bằng

	A. 
	30 J
	B. 
	260 J
	C. 
	180 J
	D. 
	100 J


Câu 25: Một vật khối lượng 200 g có động năng là 10 J, khi đó tốc độ của vật là

	A. 
	10 m/s.
	B. 
	20 m/s.
	C. 
	15 m/s.
	D. 
	100 m/s.


Câu 26: Hai vật có khối lượng m1 = 3 kg; m2 = 2 kg chuyển động với các vận tốc có độ lớn lần lượt là v1 = 2 m/s, v2 = 4 m/s. Tổng động lượng của hệ có độ lớn bằng 2 kgm/s khi hướng chuyển động của hai vật hợp nhau một góc

	A. 
	900
	B. 
	1800
	C. 
	450
	D. 
	00


Câu 27: Một vật bị thả rơi tự do từ độ cao 2,7 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Thế năng của vật bằng 0,5 lần động năng khi vật đang chuyển động với tốc độ là

	A. 
	6 m/s. 
	B. 
	7 m/s. 
	C. 
	9 m/s. 
	D. 
	4 m/s. 


Câu 28: Một viên đạn có khối lượng 2 kg khi bay đến điểm cao nhất của quỹ đạo parabol với tốc độ 200 m/s theo phương nằm ngang thì nổ thành hai mảnh bay theo hai hướng hợp với nhau một góc β. Một mảnh có khối lượng 1,5 kg văng thẳng đứng xuống dưới với tốc độ cũng bằng 200 m/s. Giá trị của β gần giá trị nào nhất sau đây?

	A. 
	1270
	B. 
	870
	C. 
	1530
	D. 
	370


Câu 29: Một vật đang chuyển động với tốc độ 8 m/s thì trượt lên dốc dài 5 m, đỉnh dốc cao 1,4 m, hệ số ma sát giữa vật và mặt dốc làμ = 0,2. Cho g = 10 m/s2. Tốc độ của vật ở đỉnh dốc là

	A. 
	3,5 m/s.
	B. 
	4,1 m/s.
	C. 
	6,1 m/s.
	D. 
	7,5 m/s.


Câu 30: Một người nặng 75 kg đang đứng yên, tỳ một khẩu súng trường 4 kg vào vai và ngắm bắn ra một viên đạn nặng 6 g với tốc độ vừa ra khỏi nòng là 320 m/s. Tốc độ giật lùi của người là

	A. 
	0,48 m/s.
	B. 
	0,024 m/s. 
	C. 
	4,8 m/s.
	D. 
	0,026 m/s.
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Câu 1: Chất điểm có khối lượng m chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực [image: image11.png]el



Động lượng chất điểm ở thời điểm t là
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	C. 
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Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng?

	A. 
	Năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. 

	B. 
	Năng lượng luôn là một đại lượng bảo toàn.

	C. 
	Trong SI, đơn vị của năng lượng là joule (J).

	D. 
	Năng lượng là một đại lượng véc-tơ. 


Câu 3: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công 

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 4: Gọi tổng động lượng của hệ trước va chạm là [image: image20.png]


 sau va chạm là [image: image21.png]


tổng động năng của hệ trước va chạm và Wđ0, sau va chạm là Wđ. Trong một hệ va chạm mềm,

	A. 
	Wđ0 = Wđ và [image: image22.png]


> [image: image23.png]



	B. 
	Wđ0 < Wđ và [image: image24.png]


= [image: image25.png]



	C. 
	Wđ0 = Wđ và [image: image26.png]


< [image: image27.png]



	D. 
	Wđ0 > Wđ và [image: image28.png]


= [image: image29.png]





Câu 5: Biểu thức tính động năng của vật là

	A. 
	Wđ = [image: image30.png]mv



 
	B. 
	Wđ = mv2 
	C. 
	Wđ = [image: image31.png]—mv



 
	D. 
	Wđ = mv 


Câu 6: Công suất được xác định bằng

	A. 
	công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài. 
	B. 
	tích của công và thời gian thực hiện công.

	C. 
	giá trị công thực hiện được.
	D. 
	công thực hiện trong một đơn vị thời gian. 


Câu 7: Xét một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng nào sau đây không đổi?

	A. 
	Cơ năng.
	B. 
	Vận tốc.
	C. 
	Động năng.
	D. 
	Thế năng.


Câu 8: Chọn câu sai về hệ kín. Hệ kín là 

	A. 
	khi bỏ qua ma sát.

	B. 
	hệ chỉ chịu tác dụng của nội lực mà không chịu tác dụng của ngoại lực.

	C. 
	khi tất cả các ngoại lực tác dụng lên hệ triệt tiêu lẫn nhau.

	D. 
	hệ không chịu tác dụng của một ngoại lực nào.


Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không đúng cho công của trọng lực tác dụng lên một vật đang chuyển động

	A. 
	không phụ thuộc hình dạng quỹ đạo.

	B. 
	phụ thuộc vào khối lượng của vật.

	C. 
	không phụ thuộc vào độ cao ban đầu của vật. 

	D. 
	phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của quỹ đạo.


Câu 10: Điều nào sau đây là sai khi nói về cơ năng?

	A. 
	Cơ năng của vật là đại lượng véc tơ

	B. 
	Cơ năng của vật được bảo toàn khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

	C. 
	Cơ năng bằng tổng động năng và thế năng

	D. 
	Cơ năng của vật có thể âm


Câu 11: Chọn câu phát biểu sai? Động lượng

	A. 
	luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn dương.

	B. 
	luôn được tính bằng tích khối lượng và vận tốc của vật. 

	C. 
	là một đại lượng véctơ. 

	D. 
	luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương.


Câu 12: Một vật khối lượng m đang bị kéo trượt trên đường ngang với tốc độ v thì ngưng lực kéo. Công của lực ma sát tác dụng lên vật làm vật dừng lại là

	A. 
	[image: image32.png]A =-mv’



.
	B. 
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	C. 
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Câu 13: Khi kéo một tờ giấy được đặt dưới một cốc nước trên một mặt bàn ngang theo phương song song với mặt bàn (như hình 19.2). Nếu giật thật nhanh tờ giấy thì cốc nước không bị đổ do
[image: image36.png]Hinh 19.2. Thinghiém kéo
mottd gidy ra khdi cSc nuée




	A. 
	lực kéo tờ giấy lớn nên độ biến thiên động lượng lớn.

	B. 
	lực kéo nhỏ nên độ biến thiên động lượng rất nhỏ.


	C. 
	thời gian tương tác rất ngắn nên độ biến thiên động lượng rất nhỏ.

	D. 
	thời gian và lực kéo đều nhỏ nên động lượng của cốc nước không đổi.


Câu 14: Chọn câu sai. Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực thế

	A. 
	độ giảm động năng bằng độ tăng thế năng của vật.
	B. 
	độ tăng động năng bằng độ giảm thế năng của vật.

	C. 
	cơ năng của vật biến thiên.
	D. 
	cơ năng của vật có giá trị không đổi.


Câu 15: Động năng của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu khối lượng của vật tăng gấp 4 lần và tốc độ của vật giảm 2 lần?

	A. 
	Giảm 2 lần.
	B. 
	Tăng 2 lần.
	C. 
	Không đổi.
	D. 
	Tăng 4 lần.


Câu 16: Trường hợp nào sau đây có thể xem là hệ kín?

	A. 
	Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng. 

	B. 
	Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. 

	C. 
	Hai viên bi chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang.

	D. 
	Hai viên bi rơi thẳng đứng trong không khí. 


Câu 17: Trong các vật dụng nào sau đây có sự chuyển hoá từ điện năng sang hóa năng? 

	A. 
	Pin sạc dùng cho điện thoại đang được sạc điện.

	B. 
	Bình ắc-quy của một xe đạp điện đang chạy trên một con đường.

	C. 
	Điện thoại thông minh.

	D. 
	Pin Mặt trời đang thắp sáng một bóng đèn.


Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng?

	A. 
	Hiệu suất của một máy có thể lớn hơn 100%

	B. 
	Một cái máy có công suất nhỏ thì hiệu suất của máy đó nhất định cao

	C. 
	Máy có công suất lớn thì thời gian sinh công nhanh

	D. 
	Một cái máy có hiệu suất cao thì công suất của máy nhất định lớn


Câu 19: Một viên đạn khối lượng 50 g đang bay ngang với tốc độ 200 m/s thì xuyên qua một tấm gỗ dày. Đạn chui sâu vào gỗ 4 cm thì dừng lại. Lực cản trung bình của gỗ lên đạn có độ lớn là

	A. 
	100000 N
	B. 
	25000 N
	C. 
	5000 N
	D. 
	500000 N


Câu 20: Một vật bị thả rơi tự do từ độ cao 2,7 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Thế năng của vật bằng 0,5 lần động năng khi vật đang chuyển động với tốc độ là

	A. 
	9 m/s. 
	B. 
	6 m/s. 
	C. 
	4 m/s. 
	D. 
	7 m/s. 


Câu 21: Một thùng gỗ bị kéo trượt thẳng đều trên một đường ngang bằng một lực có độ lớn F = [image: image37.png]402 N



, có hướng hợp với hướng chuyển động một góc α = 45o. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 20 m bằng

	A. 
	30 J
	B. 
	800 J
	C. 
	100 J
	D. 
	160 J


Câu 22: Một vật khối lượng 200 g có động năng là 10 J, khi đó tốc độ của vật là

	A. 
	20 m/s.
	B. 
	100 m/s.
	C. 
	10 m/s.
	D. 
	15 m/s.


Câu 23: Một động cơ mini, hiệu suất 40% được sử dụng để nâng đều một vật có trọng lượng 20 N lên cao 8 m trong 40 s. Công suất toàn phần của động cơ bằng

	A. 
	20 W 
	B. 
	15 W
	C. 
	10 W
	D. 
	22 W


Câu 24: Hai vật có khối lượng m1 = 3 kg; m2 = 2 kg chuyển động với các vận tốc có độ lớn lần lượt là v1 = 2 m/s, v2 = 4 m/s. Tổng động lượng của hệ có độ lớn bằng 2 kgm/s khi hướng chuyển động của hai vật hợp nhau một góc

	A. 
	450
	B. 
	900
	C. 
	00
	D. 
	1800


Câu 25: Một đầu máy xe lửa kéo các toa xe chuyển động thẳng đều được một quãng đường s = 8 m, bằng một lực có cùng hướng chuyển động, có độ lớn không đổi F = 7500 N. Công của lực kéo bằng

	A. 
	A = 600 J
	B. 
	A = – 600 kJ
	C. 
	A = 60 kJ 
	D. 
	A = 6000 J


Câu 26: Một vật nặng 2 kg đang ở đáy một giếng sâu 10 m so với Mặt Đất tại một nơi có g = 10 m/s2. Chọn mốc độ cao tính thế năng tại Mặt Đất. Thế năng của vật là

	A. 
	200 J
	B. 
	100 J
	C. 
	–100 J
	D. 
	–200 J


Câu 27: Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1 = 300 g và m2 = 2 kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các tốc độ tương ứng v1 = 2 m/s và v2 = 0,8 m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát. Tốc độ của hai xe sau va chạm là

	A. 
	1,40 m/s
	B. 
	1,24 m/s
	C. 
	0,96 m/s
	D. 
	0,43 m/s


Câu 28: Cho một viên đạn có khối lượng 2 kg đang bay thẳng đứng lên cao với tốc độ 250 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Biết mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với tốc độ 500 m/s. Hỏi mảnh thứ hai bay theo phương nào với tốc độ là bao nhiêu. Bỏ qua mọi tác dụng của không khí đối với viên đạn. Lấy g =10m/s2.

	A. 
	300[image: image38.png]


m/s; 250 
	B. 
	500[image: image39.png]


m/s; 450 
	C. 
	400[image: image40.png]


m/s;150
	D. 
	200[image: image41.png]


m/s; 350 


Câu 29: Một vật khối lượng m = 1,8 kg thả không vận tốc ban đầu từ đỉnh dốc nghiêng có độ cao của đỉnh so với chân là h = 2 m. Khi dốc có ma sát thì tốc độ của vật ở chân dốc chỉ bằng 2/3 tốc độ của vật đến chân dốc khi không có ma sát, biết gia tốc trọng trường là g = 10 m/s2. Công của lực ma sát là

	A. 
	24 J. 
	B. 
	12 J.
	C. 
	16 J. 
	D. 
	20 J. 


Câu 30: Một khẩu pháo có khối lượng m1 = 130 kg được đặt trên một toa xe đang nằm yên trên đường ray biết toa xe có khối lượng m2 = 20 kg khi chưa nạp đạn. Viên đạn có khối lượng m3 = 1 kg được bắn ra theo phương nằm ngang, dọc theo đường ray có tốc độ khi vừa ra khỏi nòng pháo là v0 = 400 m/s so với pháo. Độ lớn vận tốc của toa xe sau khi bắn là

	A. 
	3,05 m/s.
	B. 
	2,67 m/s.
	C. 
	19,1 m/s.
	D. 
	3,67 m/s.


---------- HẾT ----------
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Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 
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(Đề có 2 trang)




Câu 1: Xung lượng của một lực tác dụng lên vật trong thời gian Δt 

	A. 
	là tích số giữa lực và thời gian Δt đó.

	B. 
	là tốc độ thay đổi động lượng của vật.

	C. 
	bằng tích số của lực và độ biến thiên vận tốc trong khoảng thời gian Δt đó.

	D. 
	là tích số giữa lực và quãng đường đi được trong thời gian Δt đó.


Câu 2: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công?

	A. 
	N
	B. 
	h
	C. 
	kW.h
	D. 
	W


Câu 3: Điều nào sau đây là sai khi nói về cơ năng?

	A. 
	Cơ năng của vật được bảo toàn khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

	B. 
	Cơ năng của vật có thể âm

	C. 
	Cơ năng bằng tổng động năng và thế năng

	D. 
	Cơ năng của vật là đại lượng véc tơ


Câu 4: Động năng của một vật không có đặc điểm nào sau đây?

	A. 
	Phụ thuộc vào tốc độ của vật
	B. 
	Là đại lượng vô hướng, không âm

	C. 
	Phụ thuộc vào khối lượng của vật
	D. 
	Không phụ thuộc vào hệ quy chiếu


Câu 5: Xét một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng nào sau đâykhôngđổi?

	A. 
	Vận tốc.
	B. 
	Thế năng.
	C. 
	Động năng.
	D. 
	Cơ năng.


Câu 6: Công suất được xác định bằng

	A. 
	tích của công và thời gian thực hiện công.
	B. 
	công thực hiện trong một đơn vị thời gian. 

	C. 
	công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài. 
	D. 
	giá trị công thực hiện được.


Câu 7: Chọn câu phát biểu sai? Động lượng

	A. 
	luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương.

	B. 
	là một đại lượng véctơ. 

	C. 
	luôn được tính bằng tích khối lượng và vận tốc của vật. 


	D. 
	luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn dương.


Câu 8: Chọn câu sai về hệ kín. Hệ kín là 

	A. 
	khi tất cả các ngoại lực tác dụng lên hệ triệt tiêu lẫn nhau.

	B. 
	hệ chỉ chịu tác dụng của nội lực mà không chịu tác dụng của ngoại lực.

	C. 
	khi bỏ qua ma sát.

	D. 
	hệ không chịu tác dụng của một ngoại lực nào.


Câu 9: Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?

	A. 
	Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó. 

	B. 
	Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu. 

	C. 
	Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát. 

	D. 
	Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra. 


Câu 10: Chọn phát biểu sai về công của một lực tác dụng lên một vật.

	A. 
	Công âm hay dương phụ thuộc vào góc hợp bởi vectơ lực tác dụng và vectơ độ dịch chuyển.

	B. 
	Lực tác dụng vuông góc với hướng dịch chuyển của vật không sinh công. 

	C. 
	Công là đại lượng vô hướng. 

	D. 
	Công luôn dương. 


Câu 11: Đối tượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng?

	A. 
	Nhiệt năng
	B. 
	Nhiệt độ
	C. 
	Quang năng
	D. 
	Hóa năng


Câu 12: Một vật khối lượng m đang bị kéo trượt trên đường ngang với tốc độ v thì ngưng lực kéo. Công của lực ma sát tác dụng lên vật làm vật dừng lại là

	A. 
	[image: image42.png]A= lmv*
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	B. 
	[image: image43.png]A =-mv’



.
	C. 
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Câu 13: Trong các vật dụng nào sau đây có sự chuyển hoá từ điện năng sang hóa năng? 

	A. 
	Bình ắc-quy của một xe đạp điện đang chạy trên một con đường.

	B. 
	Pin sạc dùng cho điện thoại đang được sạc điện.

	C. 
	Pin Mặt trời đang thắp sáng một bóng đèn.

	D. 
	Điện thoại thông minh.


Câu 14: Hiệu suất của một máy càng cao thì

	A. 
	năng lượng tiêu thụ càng lớn.

	B. 
	tỷ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn.

	C. 
	năng lượng hao phí càng ít.

	D. 
	tỷ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng ít.


Câu 15: Chọn câu sai. Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực thế

	A. 
	độ giảm động năng bằng độ tăng thế năng của vật.
	B. 
	cơ năng của vật biến thiên.

	C. 
	độ tăng động năng bằng độ giảm thế năng của vật.
	D. 
	cơ năng của vật có giá trị không đổi.


Câu 16: Động năng của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu khối lượng của vật tăng gấp 4 lần và tốc độ của vật giảm 2 lần?

	A. 
	Giảm 2 lần.
	B. 
	Tăng 2 lần.
	C. 
	Tăng 4 lần.
	D. 
	Không đổi.


Câu 17: Trong các trường hợp nào sau đây động lượng của vật không đổi?

	A. 
	Vật rơi tự do. 
	B. 
	Vật được ném thẳng đứng lên cao.

	C. 
	Vật được ném ngang.
	D. 
	Vật chuyển động thẳng đều. 

	Câu 18: Một trong những giải pháp khi cứu hộ người dân trong những vụ tai nạn hỏa hoạn ở nhà cao tầng là sử dụng đệm hơi. Đệm hơi được đặt ở vị trí thích hợp để người bị nạn có thể nhảy xuống an toàn. Có thể giải thích vai trò của đệm hơi là

A. 
	tăng thời gian va chạm để giảm lực tác dụng lên người.

	B. 
	giảm thời gian va chạm để động lượng của người không đổi.

	C. 
	để giảm độ biến thiên động lượng của người do tăng thời gian va chạm.

	D. 
	giảm độ cao khi người nhảy xuống để giảm động lượng của người.


Câu 19: Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng đều một thùng hàng nặng 1000 kg lên cao 30 m. Cho g = 10 m/s2. Thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó là

	A. 
	40 s
	B. 
	10 s
	C. 
	20 s
	D. 
	30 s


Câu 20: Hai vật có khối lượng m1 = 3 kg; m2 = 2 kg chuyển động với các vận tốc có độ lớn lần lượt là v1 = 2 m/s, v2 = 4 m/s. Tổng động lượng của hệ có độ lớn bằng 10 kgm/s khi hướng chuyển động của hai vật hợp nhau một góc

	A. 
	00
	B. 
	900
	C. 
	1800
	D. 
	600


Câu 21: Một đầu máy xe lửa kéo các toa xe chuyển động thẳng đều được một quãng đường s = 8 m, bằng một lực có cùng hướng chuyển động, có độ lớn không đổi F = 7500 N. Công của lực kéo bằng

	A. 
	A = 6000 J
	B. 
	A = 60 kJ 
	C. 
	A = – 600 kJ
	D. 
	A = 600 J


Câu 22: Một vật bị ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với tốc độ 6 m/s. Bỏ qua mọi lực cản. Lấy g=10 m/s2. Độ cao vật so với mặt đất khi động năng bằng một 2 lần thế năng là

	A. 
	1,2 m 
	B. 
	0,4 m 
	C. 
	0,6 m 
	D. 
	0,8 m


Câu 23: Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1 = 300 g và m2 = 2 kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các tốc độ tương ứng v1 = 2 m/s và v2 = 0,8 m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát. Tốc độ của hai xe sau va chạm là

	A. 
	1,24 m/s
	B. 
	1,40 m/s
	C. 
	0,43 m/s
	D. 
	0,96 m/s


Câu 24: Một vật nặng 2 kg đang ở đáy một giếng sâu 10 m so với Mặt Đất tại một nơi có g = 10 m/s2. Chọn mốc độ cao tính thế năng tại Mặt Đất. Thế năng của vật là

	A. 
	–200 J
	B. 
	200 J
	C. 
	100 J
	D. 
	–100 J


Câu 25: Một thùng gỗ bị kéo trượt thẳng đều trên một đường ngang bằng một lực có độ lớn F=[image: image46.png]402 N



, có hướng hợp với hướng chuyển động một góc α = 45o. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 20 m bằng

	A. 
	160 J
	B. 
	100 J
	C. 
	30 J
	D. 
	800 J


Câu 26: Một vật đang chuyển động với tốc độ 5 m/s có động năng 1 J, khối lượng của vật bằng

	A. 
	80 g
	B. 
	8 g
	C. 
	4 g
	D. 
	40 g


Câu 27: Một viên đạn khối lượng 40 g bay ngang với tốc độ 80 m/s xuyên qua một bao cát dày 40 cm. Lực cản trung bình của bao cát tác dụng lên viên đạn là bằng 315 N. Sau khi ra khỏi bao vật có tốc độ là

	A. 
	80 m/s.
	B. 
	77 m/s.
	C. 
	70 m/s.
	D. 
	10 m/s.


Câu 28: Một vật khối lượng m = 1,8 kg thả không vận tốc ban đầu từ đỉnh dốc nghiêng có độ cao của đỉnh so với chân là h = 2 m. Khi dốc có ma sát thì tốc độ của vật ở chân dốc chỉ bằng 2/3 tốc độ của vật đến chân dốc khi không có ma sát, biết gia tốc trọng trường là g = 10 m/s2. Công của lực ma sát là

	A. 
	20 J. 
	B. 
	24 J. 
	C. 
	16 J. 
	D. 
	12 J.


Câu 29: Một viên đạn có khối lượng 2 kg khi bay đến điểm cao nhất của quỹ đạo parabol với tốc độ 200 m/s theo phương nằm ngang thì nổ thành hai mảnh bay theo hai hướng hợp với nhau một góc β. Một mảnh có khối lượng 1,5 kg văng thẳng đứng xuống dưới với tốc độ cũng bằng 200 m/s. Giá trị của β gần giá trị nào nhất sau đây?

	A. 
	1530
	B. 
	870
	C. 
	1270
	D. 
	370


Câu 30: Một nữ phi hành gia đang thực hiện nhiệm vụ tại một vị trí cách cửa trạm không gian 140 m thì sợi dây nối cô với trạm đột ngột bị đứt. Để có thể quay trở lại trạm từ trạng thái cân bằng, phi hành gia đã ném bình ôxy nặng 12 kg theo hướng ra xa trạm không gian với tốc độ 5 m/s. Biết tổng khối lượng của phi hành gia và thiết bị hỗ trợ kể cả bình ôxy là 82 kg và lượng khí trong mũ bảo hiểm đủ để cô hô hấp trong vòng 3 phút. Tốc độ của phi hành gia sau khi ném bình ôxy là bao nhiêu và cô ấy cho thể quay trở lại trạm an toàn không?

	A. 
	0,73 m/s, cô ấy không thể quay trở lại trạm an toàn.

	B. 
	0,86 m/s, cô ấy có thể quay trở lại trạm an toàn.

	C. 
	0,97 m/s, cô ấy không thể quay trở lại trạm an toàn.

	D. 
	3,78 m/s, cô ấy có thể quay trở lại trạm an toàn.
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Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về công của một lực? 

	A. 
	Công là đại lượng vô hướng
	B. 
	Công là một dạng năng lượng

	C. 
	Công cản có thể có lợi
	D. 
	Trị số của công phụ thuộc vào độ lớn của lực


Câu 2: Khi ngoại lực tác dụng vào vật sinh công âm thì động năng của vật

	A. 
	bằng không
	B. 
	giảm. 
	C. 
	tăng. 
	D. 
	không đổi. 


Câu 3: Chọn phát biểu sai.

	A. 
	Năng lượng của gió (phong năng) thuộc dạng cơ năng.

	B. 
	Các dạng năng lượng hay gặp là nhiệt năng, phong năng, thủy năng,…

	C. 
	Năng lượng của âm thanh thuộc dạng cơ năng

	D. 
	Năng lượng của nước (thủy năng) thuộc dạng cơ năng.


Câu 4: Trong hệ hai vật va chạm đàn hồi,

	A. 
	động lượng và động năng đều bảo toàn.
	B. 
	động lượng và động năng đều không bảo toàn.

	C. 
	động lượng bảo toàn, động năng thì không.
	D. 
	động năng bảo toàn, động lượng thì không.


Câu 5: Công suất được xác định bằng

	A. 
	công thực hiện trong một đơn vị thời gian. 
	B. 
	công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài. 

	C. 
	giá trị công thực hiện được.
	D. 
	tích của công và thời gian thực hiện công.


Câu 6: Chọn phát biểu sai về động lượng.

	A. 
	Động lượng là một đại lượng động lực học liên quan đến tương tác, va chạm giữa các vật.

	B. 
	Động lượng là một đại lượng véc tơ, được tính bằng tích của khối lượng với véctơ vận tốc. 

	C. 
	Động lượng tỷ lệ thuận với khối lượng và tốc độ của vật. 

	D. 
	Động lượng là năng lượng vật có được do đang chuyển động. 


Câu 7: Thế năng hấp dẫn là đại lượng

	A. 
	vectơ, cùng hướng với vectơ trọng lực.
	B. 
	vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.

	C. 
	vectơ, có độ lớn luôn dương hoặc bằng không.
	D. 
	vô hướng, không âm.


Câu 8: Động năng của một vật không có đặc điểm nào sau đây?

	A. 
	Phụ thuộc vào tốc độ của vật
	B. 
	Là đại lượng vô hướng, không âm

	C. 
	Không phụ thuộc vào hệ quy chiếu
	D. 
	Phụ thuộc vào khối lượng của vật


Câu 9: Trong một hệ kín có hai vật tương tác nhau

	A. 
	tổng động lượng của hệ trước trương tác lớn hơn tổng động lượng sau tương tác.

	B. 
	tổng động năng của hệ trước trương tác lớn hơn tổng động năng sau tương tác.

	C. 
	tổng động năng của hệ trước trương tác bằng tổng động năng sau tương tác.

	D. 
	tổng động lượng của hệ trước trương tác bằng tổng động lượng sau tương tác.


Câu 10: Chọn đáp án đúng. Cơ năng là

	A. 
	một đại lượng vô hướng luôn dương hoặc có thể bằng 0.

	B. 
	một đại lượng véc-tơ.

	C. 
	một đại lượng vô hướng có giá trị đại số.

	D. 
	một đại lượng vô hướng luôn luôn dương.


Câu 11: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công 

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 12: Chất điểm có khối lượng m chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực [image: image51.png]el



Động lượng chất điểm ở thời điểm t là

	A. 
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	B. 
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	D. 
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Câu 13: Hiệu suất của một máy càng cao thì

	A. 
	năng lượng hao phí càng ít.

	B. 
	tỷ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng ít.

	C. 
	năng lượng tiêu thụ càng lớn.

	D. 
	tỷ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn.


Câu 14: Trường hợp nào sau đây có thể xem là hệ kín?

	A. 
	Hai viên bi chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang.

	B. 
	Hai viên bi rơi thẳng đứng trong không khí. 

	C. 
	Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng. 

	D. 
	Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. 


Câu 15: Chọn câu sai. Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực thế

	A. 
	cơ năng của vật biến thiên.
	B. 
	độ tăng động năng bằng độ giảm thế năng của vật.

	C. 
	độ giảm động năng bằng độ tăng thế năng của vật.
	D. 
	cơ năng của vật có giá trị không đổi.


Câu 16: Khi xoa hai bàn tay vào nhau cho nóng lên thì đã có quá trình truyền hoặc chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?

	A. 
	Nhiệt năng thành cơ năng.
	B. 
	Điện năng thành cơ năng.

	C. 
	Cơ năng thành nhiệt năng.
	D. 
	Quá trình truyền nhiệt.


Câu 17: Động năng của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu khối lượng của vật tăng gấp 2 lần và tốc độ của vật giảm 4 lần?

	A. 
	Giảm 8 lần.
	B. 
	Tăng 8 lần.
	C. 
	Giảm 2 lần.
	D. 
	Tăng 2 lần.


Câu 18: Một trong những giải pháp khi cứu hộ người dân trong những vụ tai nạn hỏa hoạn ở nhà cao tầng là sử dụng đệm hơi. Đệm hơi được đặt ở vị trí thích hợp để người bị nạn có thể nhảy xuống an toàn. Có thể giải thích vai trò của đệm hơi là

	A. 
	giảm thời gian va chạm để động lượng của người không đổi.

	B. 
	giảm độ cao khi người nhảy xuống để giảm động lượng của người.

	C. 
	để giảm độ biến thiên động lượng của người do tăng thời gian va chạm.

	D. 
	tăng thời gian va chạm để giảm lực tác dụng lên người.


Câu 19: Hai vật có khối lượng m1 = 3 kg; m2 = 2 kg chuyển động với các vận tốc có độ lớn lần lượt là v1 = 2 m/s, v2 = 4 m/s. Tổng động lượng của hệ có độ lớn bằng 14 kgm/s khi hướng chuyển động của hai vật hợp nhau một góc

	A. 
	1800
	B. 
	00
	C. 
	900
	D. 
	600


Câu 20: Một vật bị kéo trượt thẳng đều trên một mặt phẳng ngang bằng một lực có độ lớn F = [image: image56.png]203 N



, có hướng hợp với hướng chuyển động một góc α = 30o. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6 m bằng

	A. 
	260 J
	B. 
	180 J
	C. 
	30 J
	D. 
	100 J


Câu 21: Một viên đạn khối lượng 50 g đang bay ngang với tốc độ 200 m/s thì xuyên qua một tấm gỗ dày. Đạn chui sâu vào gỗ 4 cm thì dừng lại. Lực cản trung bình của gỗ lên đạn có độ lớn là

	A. 
	500000 N
	B. 
	5000 N
	C. 
	25000 N
	D. 
	100000 N


Câu 22: Một vật bị kéo trượt thẳng đều một quãng đường s = 5 m, bằng một lực có cùng hướng chuyển động, độ lớn của lực không đổi F = 50 N. Công của lực kéo bằng

	A. 
	A = 60 kJ 
	B. 
	A = 25 kJ
	C. 
	A = 250 J
	D. 
	A = – 600 kJ


Câu 23: Một ô tô khối lượng 1200 kg đang chuyển động với tốc độ 72 km/h. Động năng của ô tô bằng

	A. 
	2,4.105J.
	B. 
	3,6.105J.
	C. 
	1,2.105J.
	D. 
	2,4.104J.


Câu 24: Một động cơ mini, hiệu suất 40% được sử dụng để nâng đều một vật có trọng lượng 20 N lên cao 8 m trong 40 s. Công suất toàn phần của động cơ bằng

	A. 
	10 W
	B. 
	20 W 
	C. 
	22 W
	D. 
	15 W


Câu 25: Một vật nặng 2 kg đang ở đáy một giếng sâu 10 m so với Mặt Đất tại một nơi có g = 10 m/s2. Chọn mốc độ cao tính thế năng tại Mặt Đất. Thế năng của vật là

	A. 
	–200 J
	B. 
	100 J
	C. 
	200 J
	D. 
	–100 J


Câu 26: Một vật bị thả rơi tự do từ độ cao 2,7 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Thế năng của vật bằng 0,5 lần động năng khi vật đang chuyển động với tốc độ là

	A. 
	4 m/s. 
	B. 
	9 m/s. 
	C. 
	7 m/s. 
	D. 
	6 m/s. 


Câu 27: Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1 = 300 g và m2 = 2 kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các tốc độ tương ứng v1 = 2 m/s và v2 = 0,8 m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát. Tốc độ của hai xe sau va chạm là

	A. 
	0,96 m/s
	B. 
	1,40 m/s
	C. 
	1,24 m/s
	D. 
	0,43 m/s


Câu 28: Một khẩu pháo có khối lượng m1 = 130 kg được đặt trên một toa xe đang nằm yên trên đường ray biết toa xe có khối lượng m2 = 20 kg khi chưa nạp đạn. Viên đạn có khối lượng m3 = 1 kg được bắn ra theo phương nằm ngang, dọc theo đường ray có tốc độ khi vừa ra khỏi nòng pháo là v0 = 400 m/s so với pháo. Độ lớn vận tốc của toa xe sau khi bắn là

	A. 
	3,05 m/s.
	B. 
	2,67 m/s.
	C. 
	3,67 m/s.
	D. 
	19,1 m/s.


Câu 29: Cho một viên đạn có khối lượng 2 kg đang bay thẳng đứng lên cao với tốc độ 250 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Biết mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với tốc độ 500 m/s. Hỏi mảnh thứ hai bay theo phương nào với tốc độ là bao nhiêu. Bỏ qua mọi tác dụng của không khí đối với viên đạn. Lấy g =10m/s2.

	A. 
	300[image: image57.png]


m/s; 250 
	B. 
	200[image: image58.png]


m/s; 350 
	C. 
	400[image: image59.png]


m/s;150
	D. 
	500[image: image60.png]


m/s; 450 


Câu 30: Một vật đang chuyển động với tốc độ ban đầu [image: image61.png]v



= 8 m/s thì trượt lên một dốc nhẵn không ma sát, cao 0,8 m rồi tiếp tục chạy trên mặt phẳng ngang như hình vẽ, mặt phẳng ngang có hệ số ma sát là 0,6. Coi chiều dài dốc không đáng kể so với quãng đường nó chuyển động được ở mặt phẳng ngang. Lấy g = 10 m/s2, hỏi nó chuyển động được bao xa trên mặt phẳng ngang thì dừng? [image: image62.png]08m





	A. 
	4 m 
	B. 
	8 m
	C. 
	2 m 
	D. 
	6 m 
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Câu 1: Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?

	A. 
	Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó. 

	B. 
	Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra. 

	C. 
	Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu. 

	D. 
	Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát. 


Câu 2: Một vật khối lượng m đang bị kéo trượt trên đường ngang với tốc độ v thì ngưng lực kéo. Công của lực ma sát tác dụng lên vật làm vật dừng lại là

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 3: Chọn câu phát biểu sai? Động lượng

	A. 
	luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn dương.

	B. 
	là một đại lượng véctơ. 

	C. 
	luôn được tính bằng tích khối lượng và vận tốc của vật. 

	D. 
	luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương.


Câu 4: Xung lượng của một lực tác dụng lên vật trong thời gian Δt 

	A. 
	là tốc độ thay đổi động lượng của vật.

	B. 
	là tích số giữa lực và thời gian Δt đó.

	C. 
	là tích số giữa lực và quãng đường đi được trong thời gian Δt đó.

	D. 
	bằng tích số của lực và độ biến thiên vận tốc trong khoảng thời gian Δt đó.


Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về công của một lực? 

	A. 
	Công là một dạng năng lượng
	B. 
	Trị số của công phụ thuộc vào độ lớn của lực

	C. 
	Công là đại lượng vô hướng
	D. 
	Công cản có thể có lợi


Câu 6: Khi một vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực (bỏ qua ma sát) thì cơ năng của vật được xác định theo công thức

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 7: Trong một hệ kín có hai vật tương tác nhau

	A. 
	tổng động lượng của hệ trước trương tác bằng tổng động lượng sau tương tác.

	B. 
	tổng động lượng của hệ trước trương tác lớn hơn tổng động lượng sau tương tác.

	C. 
	tổng động năng của hệ trước trương tác bằng tổng động năng sau tương tác.

	D. 
	tổng động năng của hệ trước trương tác lớn hơn tổng động năng sau tương tác.


Câu 8: Đối tượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng?

	A. 
	Quang năng
	B. 
	Nhiệt năng
	C. 
	Nhiệt độ
	D. 
	Hóa năng


Câu 9: Công suất được xác định bằng

	A. 
	tích của công và thời gian thực hiện công.
	B. 
	công thực hiện trong một đơn vị thời gian. 

	C. 
	giá trị công thực hiện được.
	D. 
	công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài. 


Câu 10: Xét một vật rơi trong trọng trường, thế năng của một vật không phụ thuộc vào 

	A. 
	vị trí của vật. 
	B. 
	gia tốc trọng trường.
	C. 
	khối lượng của vật. 
	D. 
	vận tốc của vật.


Câu 11: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công 

	A. 
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	B. 
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	C. 
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Câu 12: Động năng của một vật không có đặc điểm nào sau đây?

	A. 
	Phụ thuộc vào khối lượng của vật
	B. 
	Là đại lượng vô hướng, không âm

	C. 
	Không phụ thuộc vào hệ quy chiếu
	D. 
	Phụ thuộc vào tốc độ của vật


Câu 13: Khi xoa hai bàn tay vào nhau cho nóng lên thì đã có quá trình truyền hoặc chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?

	A. 
	Nhiệt năng thành cơ năng.
	B. 
	Cơ năng thành nhiệt năng.

	C. 
	Điện năng thành cơ năng.
	D. 
	Quá trình truyền nhiệt.


Câu 14: Động năng của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu khối lượng của vật tăng gấp 4 lần và tốc độ của vật giảm 2 lần?

	A. 
	Giảm 2 lần.
	B. 
	Tăng 2 lần.
	C. 
	Không đổi.
	D. 
	Tăng 4 lần.


Câu 15: Trong các trường hợp nào sau đây động lượng của vật không đổi?

	A. 
	Vật rơi tự do. 
	B. 
	Vật chuyển động thẳng đều. 

	C. 
	Vật được ném ngang.
	D. 
	Vật được ném thẳng đứng lên cao.


Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng?

	A. 
	Hiệu suất của một máy có thể lớn hơn 100%

	B. 
	Một cái máy có hiệu suất cao thì công suất của máy nhất định lớn

	C. 
	Một cái máy có công suất nhỏ thì hiệu suất của máy đó nhất định cao

	D. 
	Máy có công suất lớn thì thời gian sinh công nhanh


Câu 17: Khi kéo một tờ giấy được đặt dưới một cốc nước trên một mặt bàn ngang theo phương song song với mặt bàn (như hình 19.2). Nếu giật thật nhanh tờ giấy thì cốc nước không bị đổ do
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	A. 
	thời gian và lực kéo đều nhỏ nên động lượng của cốc nước không đổi.

	B. 
	thời gian tương tác rất ngắn nên độ biến thiên động lượng rất nhỏ.

	C. 
	lực kéo nhỏ nên độ biến thiên động lượng rất nhỏ.

	D. 
	lực kéo tờ giấy lớn nên độ biến thiên động lượng lớn.


Câu 18: Chọn câu sai. Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực thế

	A. 
	cơ năng của vật có giá trị không đổi.
	B. 
	độ giảm động năng bằng độ tăng thế năng của vật.

	C. 
	cơ năng của vật biến thiên.
	D. 
	độ tăng động năng bằng độ giảm thế năng của vật.


Câu 19: Một vật bị ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với tốc độ 6 m/s. Bỏ qua mọi lực cản. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao vật so với mặt đất khi động năng bằng một 2 lần thế năng là

	A. 
	0,8 m
	B. 
	1,2 m 
	C. 
	0,6 m 
	D. 
	0,4 m 


Câu 20: Một viên bi khối lượng m đang chuyển động với tốc độ 3 m/s đến va chạm vào viên bi thứ 2 khối lượng 3m đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang. Bỏ qua mọi lực cản. Biết sau va chạm, hai viên bi dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Tốc độ của hai viên bi sau va chạm là

	A. 
	1,33 m/s
	B. 
	1,50 m/s
	C. 
	1,00 m/s
	D. 
	0,75 m/s


Câu 21: Một ô tô khối lượng 1200 kg đang chuyển động với tốc độ 72 km/h. Động năng của ô tô bằng

	A. 
	2,4.104J.
	B. 
	1,2.105J.
	C. 
	2,4.105J.
	D. 
	3,6.105J.


Câu 22: Một động cơ hiệu suất 50% được sử dụng để nâng đều một vật có trọng lượng 20 N lên cao 8 m trong 40 s. Công suất toàn phần của động cơ bằng

	A. 
	2 W 
	B. 
	2,2 W
	C. 
	4 W
	D. 
	8 W


Câu 23: Một viên đạn khối lượng 50 g đang bay ngang với tốc độ 200 m/s thì xuyên qua một tấm gỗ dày. Đạn chui sâu vào gỗ 4 cm thì dừng lại. Lực cản trung bình của gỗ lên đạn có độ lớn là

	A. 
	25000 N
	B. 
	100000 N
	C. 
	5000 N
	D. 
	500000 N


Câu 24: Một vật khối lượng 45 kg có thế năng 4500 J so với mặt đất, lấy g = 9,8 m/s2, độ cao của vật so với mặt đất là

	A. 
	10,2 cm.
	B. 
	102 cm.
	C. 
	9,8 m.
	D. 
	10 m.


Câu 25: Người ta dùng một cần cẩu để nâng đều một thùng hàng có khối lượng 2,5 tấn lên độ cao 12 m. Cho g = 10 m/s2. Tính công của lực nâng.

	A. 
	30 kJ
	B. 
	–250 kJ
	C. 
	300 kJ 
	D. 
	–2,08 kJ 


Câu 26: Một vật bị kéo trượt thẳng đều trên một mặt phẳng ngang bằng một lực có độ lớn F = [image: image76.png]203 N



, có hướng hợp với hướng chuyển động một góc α = 30o. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6 m bằng

	A. 
	260 J
	B. 
	30 J
	C. 
	180 J
	D. 
	100 J


Câu 27: Hai vật có khối lượng m1 = 3 kg; m2 = 2 kg chuyển động với các vận tốc có độ lớn lần lượt là v1 = 2 m/s, v2 = 4 m/s. Tổng động lượng của hệ có độ lớn bằng 2 kgm/s khi hướng chuyển động của hai vật hợp nhau một góc

	A. 
	00
	B. 
	900
	C. 
	450
	D. 
	1800


Câu 28: Một nữ phi hành gia đang thực hiện nhiệm vụ tại một vị trí cách cửa trạm không gian 140 m thì sợi dây nối cô với trạm đột ngột bị đứt. Để có thể quay trở lại trạm từ trạng thái cân bằng, phi hành gia đã ném bình ôxy nặng 12 kg theo hướng ra xa trạm không gian với tốc độ 5 m/s. Biết tổng khối lượng của phi hành gia và thiết bị hỗ trợ kể cả bình ôxy là 82 kg và lượng khí trong mũ bảo hiểm đủ để cô hô hấp trong vòng 3 phút. Tốc độ của phi hành gia sau khi ném bình ôxy là bao nhiêu và cô ấy cho thể quay trở lại trạm an toàn không?

	A. 
	0,86 m/s, cô ấy có thể quay trở lại trạm an toàn.

	B. 
	3,78 m/s, cô ấy có thể quay trở lại trạm an toàn.

	C. 
	0,97 m/s, cô ấy không thể quay trở lại trạm an toàn.

	D. 
	0,73 m/s, cô ấy không thể quay trở lại trạm an toàn.


Câu 29: Một vật đang chuyển động với tốc độ 8 m/s thì trượt lên dốc dài 5 m, đỉnh dốc cao 1,4 m, hệ số ma sát giữa vật và mặt dốc làμ = 0,2. Cho g = 10 m/s2. Tốc độ của vật ở đỉnh dốc là

	A. 
	4,1 m/s.
	B. 
	6,1 m/s.
	C. 
	3,5 m/s.
	D. 
	7,5 m/s.


Câu 30: Một viên đạn có khối lượng 2 kg khi bay đến điểm cao nhất của quỹ đạo parabol với tốc độ 200 m/s theo phương nằm ngang thì nổ thành hai mảnh bay theo hai hướng hợp với nhau một góc β. Một mảnh có khối lượng 1,5 kg văng thẳng đứng xuống dưới với tốc độ cũng bằng 200 m/s. Giá trị của β gần giá trị nào nhất sau đây?

	A. 
	370
	B. 
	1270
	C. 
	870
	D. 
	1530
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Câu 1: Đối tượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng?

	A. 
	Nhiệt năng
	B. 
	Hóa năng
	C. 
	Nhiệt độ
	D. 
	Quang năng


Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không đúng cho công của trọng lực tác dụng lên một vật đang chuyển động

	A. 
	phụ thuộc vào khối lượng của vật.

	B. 
	không phụ thuộc vào độ cao ban đầu của vật. 

	C. 
	phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của quỹ đạo.

	D. 
	không phụ thuộc hình dạng quỹ đạo.


Câu 3: Trong hệ hai vật va chạm đàn hồi,

	A. 
	động lượng và động năng đều không bảo toàn.
	B. 
	động lượng bảo toàn, động năng thì không.

	C. 
	động năng bảo toàn, động lượng thì không.
	D. 
	động lượng và động năng đều bảo toàn.


Câu 4: Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của

	A. 
	trọng lực tác dụng lên vật đó.
	B. 
	lực ma sát hoặc lực cản tác dụng lên vật đó.

	C. 
	ngoại lực tác dụng lên vật đó.
	D. 
	lực phát động tác dụng lên vật đó.


Câu 5: Chọn phát biểu sai về động lượng.

	A. 
	Động lượng tỷ lệ thuận với khối lượng và tốc độ của vật. 

	B. 
	Động lượng là một đại lượng véc tơ, được tính bằng tích của khối lượng với véctơ vận tốc. 

	C. 
	Động lượng là năng lượng vật có được do đang chuyển động. 

	D. 
	Động lượng là một đại lượng động lực học liên quan đến tương tác, va chạm giữa các vật.


Câu 6: Xét một vật rơi trong trọng trường, thế năng của một vật không phụ thuộc vào 

	A. 
	vị trí của vật. 
	B. 
	khối lượng của vật. 
	C. 
	vận tốc của vật.
	D. 
	gia tốc trọng trường.


Câu 7: Trong một hệ kín có hai vật tương tác nhau

	A. 
	tổng động lượng của hệ trước trương tác bằng tổng động lượng sau tương tác.

	B. 
	tổng động lượng của hệ trước trương tác lớn hơn tổng động lượng sau tương tác.

	C. 
	tổng động năng của hệ trước trương tác lớn hơn tổng động năng sau tương tác.

	D. 
	tổng động năng của hệ trước trương tác bằng tổng động năng sau tương tác.


Câu 8: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công?

	A. 
	h
	B. 
	W
	C. 
	kW.h
	D. 
	N


Câu 9: Điều nào sau đây là sai khi nói về cơ năng?

	A. 
	Cơ năng của vật có thể âm

	B. 
	Cơ năng bằng tổng động năng và thế năng

	C. 
	Cơ năng của vật được bảo toàn khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

	D. 
	Cơ năng của vật là đại lượng véc tơ


Câu 10: Chọn phát biểu sai. Động năng của một vật đang có

	A. 
	là năng lượng mà vật có được do đang chuyển động. 

	B. 
	không phụ thuộc vào tốc độ của vật.

	C. 
	phụ thuộc vào khối lượng của vật.

	D. 
	có tính tương đối vì tốc độ có tính tương đối.


Câu 11: Công suất được xác định bằng

	A. 
	công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài. 
	B. 
	công thực hiện trong một đơn vị thời gian. 

	C. 
	giá trị công thực hiện được.
	D. 
	tích của công và thời gian thực hiện công.


Câu 12: Chọn câu sai. Xung lượng của một lực tác dụng lên vật trong thời gian Δt 

	A. 
	bằng tích số của lực và độ biến thiên vận tốc trong khoảng thời gian Δt đó.

	B. 
	càng lớn khi độ biến thiên vận tốc càng lớn.

	C. 
	là tích số giữa lực và thời gian Δt đó.

	D. 
	bằng độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian Δt đó.


Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng?

	A. 
	Hiệu suất của một máy có thể lớn hơn 100%

	B. 
	Một cái máy có công suất nhỏ thì hiệu suất của máy đó nhất định cao

	C. 
	Máy có công suất lớn thì thời gian sinh công nhanh

	D. 
	Một cái máy có hiệu suất cao thì công suất của máy nhất định lớn


Câu 14: Trường hợp nào sau đây có thể xem là hệ kín?

	A. 
	Hai viên bi chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang.

	B. 
	Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng. 

	C. 
	Hai viên bi rơi thẳng đứng trong không khí. 

	D. 
	Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. 


Câu 15: Động năng của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu khối lượng của vật tăng gấp 4 lần và tốc độ của vật giảm 2 lần?

	A. 
	Tăng 2 lần.
	B. 
	Không đổi.
	C. 
	Tăng 4 lần.
	D. 
	Giảm 2 lần.


Câu 16: Khi kéo một tờ giấy được đặt dưới một cốc nước trên một mặt bàn ngang theo phương song song với mặt bàn (như hình 19.2). Nếu giật thật nhanh tờ giấy thì cốc nước không bị đổ do
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	A. 
	lực kéo nhỏ nên độ biến thiên động lượng rất nhỏ.

	B. 
	thời gian và lực kéo đều nhỏ nên động lượng của cốc nước không đổi.

	C. 
	lực kéo tờ giấy lớn nên độ biến thiên động lượng lớn.

	D. 
	thời gian tương tác rất ngắn nên độ biến thiên động lượng rất nhỏ.


Câu 17: Trong các vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hoá từ điện năng sang cơ năng? 

	A. 
	Nồi cơm điện
	B. 
	Máy sấy tóc
	C. 
	Máy xay sinh tố
	D. 
	Quạt điện


Câu 18: Chọn câu sai. Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực thế

	A. 
	độ giảm động năng bằng độ tăng thế năng của vật.
	B. 
	độ tăng động năng bằng độ giảm thế năng của vật.

	C. 
	cơ năng của vật biến thiên.
	D. 
	cơ năng của vật có giá trị không đổi.


Câu 19: Một ôtô có khối lượng 4 tấn đang chạy với tốc độ 36 km/h thì lái xe thấy có chướng ngại vật cách 10 m và đạp thắng. Xe hãm phanh với lực hãm có độ lớn là 8000 N. Tốc độ của ôtô nếu ôtô va vào chướng ngại vật là

	A. 
	3 m/s.
	B. 
	2,45 m/s.
	C. 
	7,75 m/s.
	D. 
	11,38 m/s


Câu 20: Một vật có khối lượng m chuyển động trên một mặt phẳng ngang với tốc độ 3 m/s đến va chạm với một vật có khối lượng 2m đang đứng yên. Bỏ qua mọi lực cản. Sau va chạm, 2 vật dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc có độ lớn là

	A. 
	1,5 m/s.
	B. 
	1,0 m/s.
	C. 
	0,7 m/s.
	D. 
	3,0 m/s.


Câu 21: Một ô tô khối lượng 1200 kg đang chuyển động với tốc độ 72 km/h. Động năng của ô tô bằng

	A. 
	2,4.104J.
	B. 
	2,4.105J.
	C. 
	3,6.105J.
	D. 
	1,2.105J.


Câu 22: Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng đều một thùng hàng nặng 1000 kg lên cao 30 m. Cho g = 10 m/s2. Thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó là

	A. 
	40 s
	B. 
	30 s
	C. 
	20 s
	D. 
	10 s


Câu 23: Một hòn đá có khối lượng m = 50 g được ném thẳng đứng từ mặt đất lên trên với tốc độ v0 = 20 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản. Động năng bằng4 lầnthế năng khi vật có độ cao

	A. 
	4 m.
	B. 
	5 m.
	C. 
	16 m.
	D. 
	20 m.


Câu 24: Một thùng gỗ bị kéo trượt thẳng đều trên một đường ngang bằng một lực có độ lớn F = [image: image78.png]402 N



, có hướng hợp với hướng chuyển động một góc α = 45o. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 20 m bằng

	A. 
	800 J
	B. 
	30 J
	C. 
	160 J
	D. 
	100 J


Câu 25: Một vật khối lượng 45 kg có thế năng 4500 J so với mặt đất, lấy g = 9,8 m/s2, độ cao của vật so với mặt đất là

	A. 
	10,2 cm.
	B. 
	9,8 m.
	C. 
	102 cm.
	D. 
	10 m.


Câu 26: Hai vật có khối lượng m1 = 3 kg; m2 = 2 kg chuyển động với các vận tốc có độ lớn lần lượt là v1 = 2 m/s, v2 = 4 m/s. Tổng động lượng của hệ có độ lớn bằng 2 kgm/s khi hướng chuyển động của hai vật hợp nhau một góc

	A. 
	00
	B. 
	450
	C. 
	1800
	D. 
	900


Câu 27: Một vật bị kéo trượt thẳng đều một quãng đường s = 5 m, bằng một lực có cùng hướng chuyển động, độ lớn của lực không đổi F = 50 N. Công của lực kéo bằng

	A. 
	A = 60 kJ 
	B. 
	A = – 600 kJ
	C. 
	A = 250 J
	D. 
	A = 25 kJ


Câu 28: Cho một viên đạn có khối lượng 2 kg đang bay thẳng đứng lên cao với tốc độ 250 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Biết mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với tốc độ 500 m/s. Hỏi mảnh thứ hai bay theo phương nào với tốc độ là bao nhiêu. Bỏ qua mọi tác dụng của không khí đối với viên đạn. Lấy g =10m/s2.

	A. 
	300[image: image79.png]


m/s; 250 
	B. 
	500[image: image80.png]


m/s; 450 
	C. 
	200[image: image81.png]


m/s; 350 
	D. 
	400[image: image82.png]


m/s;150


Câu 29: Một vật đang chuyển động với tốc độ 8 m/s thì trượt lên dốc dài 5 m, đỉnh dốc cao 1,4 m, hệ số ma sát giữa vật và mặt dốc làμ = 0,2. Cho g = 10 m/s2. Tốc độ của vật ở đỉnh dốc là

	A. 
	6,1 m/s.
	B. 
	4,1 m/s.
	C. 
	3,5 m/s.
	D. 
	7,5 m/s.


Câu 30: Một người nặng 75 kg đang đứng yên, tỳ một khẩu súng trường 4 kg vào vai và ngắm bắn ra một viên đạn nặng 6 g với tốc độ vừa ra khỏi nòng là 320 m/s. Tốc độ giật lùi của người là

	A. 
	0,026 m/s.
	B. 
	0,024 m/s. 
	C. 
	4,8 m/s.
	D. 
	0,48 m/s.
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Câu 1: Chất điểm có khối lượng m chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực [image: image83.png]el



Động lượng chất điểm ở thời điểm t là

	A. 
	[image: image84.png]p=FmAt




	B. 
	[image: image85.png]o
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	C. 
	[image: image86.png]



	D. 
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Câu 2: Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?

	A. 
	Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu. 

	B. 
	Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó. 

	C. 
	Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra. 

	D. 
	Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát. 


Câu 3: Khi một vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực (bỏ qua ma sát) thì cơ năng của vật được xác định theo công thức

	A. 
	[image: image88.png]W= %mv1 +mgh



 
	B. 
	[image: image89.png]W= %mv +mgh




	C. 
	[image: image90.png]W=mv + %mgh



 
	D. 
	[image: image91.png]W= lmv1 + ngh
2 2






Câu 4: Chọn phát biểu sai.

	A. 
	Các dạng năng lượng hay gặp là nhiệt năng, phong năng, thủy năng,…

	B. 
	Năng lượng của gió (phong năng) thuộc dạng cơ năng.

	C. 
	Năng lượng của nước (thủy năng) thuộc dạng cơ năng.

	D. 
	Năng lượng của âm thanh thuộc dạng cơ năng


Câu 5: Gọi [image: image92.png]


 là công mà một lực đã sinh ra trong thời gian [image: image93.png]


 để vật dịch chuyển được một quãng [image: image94.png]


 Công suất là

	A. 
	[image: image95.png]-




	B. 
	[image: image96.png]



	C. 
	[image: image97.png]


 
	D. 
	[image: image98.png]@ |






Câu 6: Chọn phát biểu sai về động lượng.

	A. 
	Động lượng là một đại lượng véc tơ, được tính bằng tích của khối lượng với véctơ vận tốc. 

	B. 
	Động lượng là năng lượng vật có được do đang chuyển động. 

	C. 
	Động lượng là một đại lượng động lực học liên quan đến tương tác, va chạm giữa các vật.

	D. 
	Động lượng tỷ lệ thuận với khối lượng và tốc độ của vật. 


Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về công của một lực? 

	A. 
	Trị số của công phụ thuộc vào độ lớn của lực
	B. 
	Công là đại lượng vô hướng

	C. 
	Công cản có thể có lợi
	D. 
	Công là một dạng năng lượng


Câu 8: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công?

	A. 
	W
	B. 
	N
	C. 
	kW.h
	D. 
	h


Câu 9: Chọn phát biểu sai. Động năng của một vật đang có

	A. 
	không phụ thuộc vào tốc độ của vật.

	B. 
	là năng lượng mà vật có được do đang chuyển động. 

	C. 
	phụ thuộc vào khối lượng của vật.

	D. 
	có tính tương đối vì tốc độ có tính tương đối.


Câu 10: Điều nào sau đây sai khi nói về hệ kín?

	A. 
	Trong hệ chỉ có các nội lực từng đôi trực đối.

	B. 
	Nếu có các ngoại lực tác động lên hệ thì các ngoại lực triệt tiêu lẫn nhau.

	C. 
	Các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau mà không tương tác với các vật ngoài hệ.

	D. 
	Các vật bên ngoài tác dụng lực không đổi lên các vật trong hệ.


Câu 11: Một vật khối lượng m đang bị kéo trượt trên đường ngang với tốc độ v thì ngưng lực kéo. Công của lực ma sát tác dụng lên vật làm vật dừng lại là

	A. 
	[image: image99.png]A
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	B. 
	[image: image100.png]A =-mv’



.
	C. 
	[image: image101.png]A =mv’




	D. 
	[image: image102.png]A= lmv*
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Câu 12: Xét một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng nào sau đâykhôngđổi?

	A. 
	Động năng.
	B. 
	Vận tốc.
	C. 
	Cơ năng.
	D. 
	Thế năng.


Câu 13: Trong các vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hoá từ điện năng sang cơ năng? 

	A. 
	Máy sấy tóc
	B. 
	Máy xay sinh tố
	C. 
	Nồi cơm điện
	D. 
	Quạt điện


Câu 14: Động năng của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu khối lượng của vật tăng gấp 2 lần và tốc độ của vật giảm 4 lần?

	A. 
	Tăng 8 lần.
	B. 
	Tăng 2 lần.
	C. 
	Giảm 2 lần.
	D. 
	Giảm 8 lần.


Câu 15: Thủy điện là một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất với con người. Muốn tạo ra điện, đập thủy điện phải được xây dựng ở vị trí cao so với mặt đất để

	A. 
	cơ năng của nước tăng khi thác nước chảy từ trên cao xuống sẽ làm quay tua-bin.

	B. 
	thế năng của thác nước lớn, khi chảy xuống thế năng chuyển hóa thành động năng làm quay tua-bin.

	C. 
	cơ năng của nước giảm khi thác nước chảy từ trên cao xuống chuyển hóa thành công làm quay tua-bin.

	D. 
	động năng của nước lớn, khi thác nước chảy xuống động năng chuyển hóa thành thế năng làm quay tua-bin.


Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng?

	A. 
	Hiệu suất của một máy có thể lớn hơn 100%

	B. 
	Một cái máy có công suất nhỏ thì hiệu suất của máy đó nhất định cao

	C. 
	Một cái máy có hiệu suất cao thì công suất của máy nhất định lớn

	D. 
	Máy có công suất lớn thì thời gian sinh công nhanh


Câu 17: Trường hợp nào sau đây có thể xem là hệ kín?

	A. 
	Hai viên bi rơi thẳng đứng trong không khí. 

	B. 
	Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng. 

	C. 
	Hai viên bi chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang.

	D. 
	Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. 


Câu 18: Khi nhảy từ trên cao xuống đất, người ta thường sẽ gập đầu gối để thân mình di chuyển thêm một đoạn nhỏ theo chiều nhảy xuống. Người ta hành động như vậy để

	A. 
	tránh mất thăng bằng. 

	B. 
	tạo lực đẩy giúp di chuyển tiếp dễ dàng. 

	C. 
	không bị ngã về phía trước.

	D. 
	tăng thêm thời gian va chạm nhằm giảm lực tác dụng. 


Câu 19: Người ta dùng một cần cẩu để nâng đều một thùng hàng có khối lượng 2,5 tấn lên độ cao 12 m. Cho g = 10 m/s2. Tính công của lực nâng.

	A. 
	30 kJ
	B. 
	300 kJ 
	C. 
	–250 kJ
	D. 
	–2,08 kJ 


Câu 20: Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng đều một thùng hàng nặng 1000 kg lên cao 30 m. Cho g = 10 m/s2. Thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó là

	A. 
	10 s
	B. 
	20 s
	C. 
	30 s
	D. 
	40 s


Câu 21: Một vật nặng 2 kg đang ở đáy một giếng sâu 10 m so với Mặt Đất tại một nơi có g = 10 m/s2. Chọn mốc độ cao tính thế năng tại Mặt Đất. Thế năng của vật là

	A. 
	–200 J
	B. 
	–100 J
	C. 
	100 J
	D. 
	200 J


Câu 22: Một vật đang chuyển động với tốc độ 5 m/s có động năng 1 J, khối lượng của vật bằng

	A. 
	4 g
	B. 
	40 g
	C. 
	8 g
	D. 
	80 g


Câu 23: Một vật bị thả rơi tự do từ độ cao 2,7 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Thế năng của vật bằng 0,5 lần động năng khi vật đang chuyển động với tốc độ là

	A. 
	4 m/s. 
	B. 
	7 m/s. 
	C. 
	9 m/s. 
	D. 
	6 m/s. 


Câu 24: Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1 = 300 g và m2 = 2 kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các tốc độ tương ứng v1 = 2 m/s và v2 = 0,8 m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát. Tốc độ của hai xe sau va chạm là

	A. 
	0,96 m/s
	B. 
	1,40 m/s
	C. 
	0,43 m/s
	D. 
	1,24 m/s


Câu 25: Một thùng gỗ bị kéo trượt thẳng đều trên một đường ngang bằng một lực có độ lớn F = [image: image103.png]402 N



, có hướng hợp với hướng chuyển động một góc α = 45o. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 20 m bằng

	A. 
	800 J
	B. 
	100 J
	C. 
	30 J
	D. 
	160 J


Câu 26: Hai vật có khối lượng m1 = 3 kg; m2 = 2 kg chuyển động với các vận tốc có độ lớn lần lượt là v1 = 2 m/s, v2 = 4 m/s. Tổng động lượng của hệ có độ lớn bằng 2 kgm/s khi hướng chuyển động của hai vật hợp nhau một góc

	A. 
	900
	B. 
	1800
	C. 
	00
	D. 
	450


Câu 27: Một viên đạn khối lượng 40 g bay ngang với tốc độ 80 m/s xuyên qua một bao cát dày 40 cm. Lực cản trung bình của bao cát tác dụng lên viên đạn là bằng 315 N. Sau khi ra khỏi bao vật có tốc độ là

	A. 
	70 m/s.
	B. 
	77 m/s.
	C. 
	80 m/s.
	D. 
	10 m/s.


Câu 28: Một vật khối lượng m = 1,8 kg thả không vận tốc ban đầu từ đỉnh dốc nghiêng có độ cao của đỉnh so với chân là h = 2 m. Khi dốc có ma sát thì tốc độ của vật ở chân dốc chỉ bằng 2/3 tốc độ của vật đến chân dốc khi không có ma sát, biết gia tốc trọng trường là g = 10 m/s2. Công của lực ma sát là

	A. 
	12 J.
	B. 
	16 J. 
	C. 
	24 J. 
	D. 
	20 J. 


Câu 29: Cho một viên đạn có khối lượng 2 kg đang bay thẳng đứng lên cao với tốc độ 250 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Biết mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với tốc độ 500 m/s. Hỏi mảnh thứ hai bay theo phương nào với tốc độ là bao nhiêu. Bỏ qua mọi tác dụng của không khí đối với viên đạn. Lấy g =10m/s2.

	A. 
	500[image: image104.png]


m/s; 450 
	B. 
	200[image: image105.png]


m/s; 350 
	C. 
	400[image: image106.png]


m/s;150
	D. 
	300[image: image107.png]


m/s; 250 


Câu 30: Một nữ phi hành gia đang thực hiện nhiệm vụ tại một vị trí cách cửa trạm không gian 140 m thì sợi dây nối cô với trạm đột ngột bị đứt. Để có thể quay trở lại trạm từ trạng thái cân bằng, phi hành gia đã ném bình ôxy nặng 12 kg theo hướng ra xa trạm không gian với tốc độ 5 m/s. Biết tổng khối lượng của phi hành gia và thiết bị hỗ trợ kể cả bình ôxy là 82 kg và lượng khí trong mũ bảo hiểm đủ để cô hô hấp trong vòng 3 phút. Tốc độ của phi hành gia sau khi ném bình ôxy là bao nhiêu và cô ấy cho thể quay trở lại trạm an toàn không?

	A. 
	0,73 m/s, cô ấy không thể quay trở lại trạm an toàn.

	B. 
	0,97 m/s, cô ấy không thể quay trở lại trạm an toàn.

	C. 
	0,86 m/s, cô ấy có thể quay trở lại trạm an toàn.

	D. 
	3,78 m/s, cô ấy có thể quay trở lại trạm an toàn.
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Câu 1: Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của

	A. 
	lực ma sát hoặc lực cản tác dụng lên vật đó.
	B. 
	trọng lực tác dụng lên vật đó.

	C. 
	lực phát động tác dụng lên vật đó.
	D. 
	ngoại lực tác dụng lên vật đó.


Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không đúng cho công của trọng lực tác dụng lên một vật đang chuyển động

	A. 
	phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của quỹ đạo.

	B. 
	phụ thuộc vào khối lượng của vật.

	C. 
	không phụ thuộc hình dạng quỹ đạo.

	D. 
	không phụ thuộc vào độ cao ban đầu của vật. 


Câu 3: Trong một hệ kín có hai vật tương tác nhau

	A. 
	tổng động năng của hệ trước trương tác bằng tổng động năng sau tương tác.

	B. 
	tổng động lượng của hệ trước trương tác lớn hơn tổng động lượng sau tương tác.

	C. 
	tổng động năng của hệ trước trương tác lớn hơn tổng động năng sau tương tác.

	D. 
	tổng động lượng của hệ trước trương tác bằng tổng động lượng sau tương tác.


Câu 4: Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?

	A. 
	Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó. 

	B. 
	Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát. 

	C. 
	Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra. 

	D. 
	Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu. 


Câu 5: Xét một vật rơi trong trọng trường, thế năng của một vật không phụ thuộc vào 

	A. 
	khối lượng của vật. 
	B. 
	vận tốc của vật.
	C. 
	vị trí của vật. 
	D. 
	gia tốc trọng trường.


Câu 6: Chọn câu phát biểu sai? Động lượng

	A. 
	luôn được tính bằng tích khối lượng và vận tốc của vật. 

	B. 
	là một đại lượng véctơ. 

	C. 
	luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương.


	D. 
	luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn dương.


Câu 7: Đối tượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng?

	A. 
	Hóa năng
	B. 
	Nhiệt độ
	C. 
	Nhiệt năng
	D. 
	Quang năng


Câu 8: Điều nào sau đây là sai khi nói về cơ năng?

	A. 
	Cơ năng bằng tổng động năng và thế năng

	B. 
	Cơ năng của vật có thể âm

	C. 
	Cơ năng của vật được bảo toàn khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

	D. 
	Cơ năng của vật là đại lượng véc tơ


Câu 9: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công?

	A. 
	W
	B. 
	N
	C. 
	h
	D. 
	kW.h


Câu 10: Chọn phát biểu sai. Động năng của một vật đang có

	A. 
	là năng lượng mà vật có được do đang chuyển động. 

	B. 
	có tính tương đối vì tốc độ có tính tương đối.

	C. 
	phụ thuộc vào khối lượng của vật.

	D. 
	không phụ thuộc vào tốc độ của vật.


Câu 11: Công suất được xác định bằng

	A. 
	công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài. 
	B. 
	tích của công và thời gian thực hiện công.

	C. 
	giá trị công thực hiện được.
	D. 
	công thực hiện trong một đơn vị thời gian. 


Câu 12: Xung lượng của một lực tác dụng lên vật trong thời gian Δt 

	A. 
	bằng tích số của lực và độ biến thiên vận tốc trong khoảng thời gian Δt đó.

	B. 
	là tích số giữa lực và thời gian Δt đó.

	C. 
	là tốc độ thay đổi động lượng của vật.

	D. 
	là tích số giữa lực và quãng đường đi được trong thời gian Δt đó.


Câu 13: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về hiệu suất của một động cơ?

	A. 
	được xác định bằng tỷ số giữa công suất có ích và công suất toàn phần của động cơ

	B. 
	đặc trưng cho mức độ hiệu quả của động cơ

	C. 
	được xác định bằng tỷ số giữa năng lượng đầu vào và năng lượng đầu ra.

	D. 
	luôn nhỏ hơn 100 %


Câu 14: Động năng của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu khối lượng của vật tăng gấp 4 lần và tốc độ của vật giảm 2 lần?

	A. 
	Tăng 4 lần.
	B. 
	Giảm 2 lần.
	C. 
	Tăng 2 lần.
	D. 
	Không đổi.


Câu 15: Một trong những giải pháp khi cứu hộ người dân trong những vụ tai nạn hỏa hoạn ở nhà cao tầng là sử dụng đệm hơi. Đệm hơi được đặt ở vị trí thích hợp để người bị nạn có thể nhảy xuống an toàn. Có thể giải thích vai trò của đệm hơi là

	A. 
	để giảm độ biến thiên động lượng của người do tăng thời gian va chạm.

	B. 
	giảm thời gian va chạm để động lượng của người không đổi.

	C. 
	giảm độ cao khi người nhảy xuống để giảm động lượng của người.

	D. 
	tăng thời gian va chạm để giảm lực tác dụng lên người.


Câu 16: Chọn câu sai. Khi một vật chỉ chịu tác dụng của lực thế

	A. 
	cơ năng của vật biến thiên.
	B. 
	cơ năng của vật có giá trị không đổi.

	C. 
	độ tăng động năng bằng độ giảm thế năng của vật.
	D. 
	độ giảm động năng bằng độ tăng thế năng của vật.


Câu 17: Trường hợp nào sau đây có thể xem là hệ kín?

	A. 
	Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. 

	B. 
	Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng. 

	C. 
	Hai viên bi rơi thẳng đứng trong không khí. 

	D. 
	Hai viên bi chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang.


Câu 18: Khi xoa hai bàn tay vào nhau cho nóng lên thì đã có quá trình truyền hoặc chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?

	A. 
	Điện năng thành cơ năng.
	B. 
	Nhiệt năng thành cơ năng.

	C. 
	Quá trình truyền nhiệt.
	D. 
	Cơ năng thành nhiệt năng.


Câu 19: Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1 = 300 g và m2 = 2 kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các tốc độ tương ứng v1 = 2 m/s và v2 = 0,8 m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát. Tốc độ của hai xe sau va chạm là

	A. 
	1,40 m/s
	B. 
	0,43 m/s
	C. 
	0,96 m/s
	D. 
	1,24 m/s


Câu 20: Một vật nặng 2 kg đang ở đáy một giếng sâu 10 m so với Mặt Đất tại một nơi có g = 10 m/s2. Chọn mốc độ cao tính thế năng tại Mặt Đất. Thế năng của vật là

	A. 
	100 J
	B. 
	–200 J
	C. 
	200 J
	D. 
	–100 J


Câu 21: Một vật bị kéo trượt thẳng đều một quãng đường s = 5 m, bằng một lực có cùng hướng chuyển động, độ lớn của lực không đổi F = 50 N. Công của lực kéo bằng

	A. 
	A = 250 J
	B. 
	A = 60 kJ 
	C. 
	A = – 600 kJ
	D. 
	A = 25 kJ


Câu 22: Một động cơ mini, hiệu suất 40% được sử dụng để nâng đều một vật có trọng lượng 20 N lên cao 8 m trong 40 s. Công suất toàn phần của động cơ bằng

	A. 
	15 W
	B. 
	20 W 
	C. 
	22 W
	D. 
	10 W


Câu 23: Một ô tô khối lượng 1200 kg đang chuyển động với tốc độ 72 km/h. Động năng của ô tô bằng

	A. 
	2,4.104J.
	B. 
	2,4.105J.
	C. 
	3,6.105J.
	D. 
	1,2.105J.


Câu 24: Một hòn đá có khối lượng m = 50 g được ném thẳng đứng từ mặt đất lên trên với tốc độ v0 = 20 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản. Động năng bằng4 lầnthế năng khi vật có độ cao

	A. 
	16 m.
	B. 
	4 m.
	C. 
	20 m.
	D. 
	5 m.


Câu 25: Một lực có độ lớn không đổi F = 50 N tạo với phương ngang một góc α = 60o, kéo một vật và làm vật chuyển động thẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6 m là

	A. 
	0 J
	B. 
	300 J
	C. 
	150 J
	D. 
	260 J


Câu 26: Một viên đạn khối lượng 40 g bay ngang với tốc độ 80 m/s xuyên qua một bao cát dày 40 cm. Lực cản trung bình của bao cát tác dụng lên viên đạn là bằng 315 N. Sau khi ra khỏi bao vật có tốc độ là

	A. 
	80 m/s.
	B. 
	77 m/s.
	C. 
	70 m/s.
	D. 
	10 m/s.


Câu 27: Hai vật có khối lượng m1 = 3 kg; m2 = 2 kg chuyển động với các vận tốc có độ lớn lần lượt là v1 = 2 m/s, v2 = 4 m/s. Tổng động lượng của hệ có độ lớn bằng 10 kgm/s khi hướng chuyển động của hai vật hợp nhau một góc

	A. 
	00
	B. 
	900
	C. 
	600
	D. 
	1800


Câu 28: Một viên đạn có khối lượng 2 kg khi bay đến điểm cao nhất của quỹ đạo parabol với tốc độ 200 m/s theo phương nằm ngang thì nổ thành hai mảnh bay theo hai hướng hợp với nhau một góc β. Một mảnh có khối lượng 1,5 kg văng thẳng đứng xuống dưới với tốc độ cũng bằng 200 m/s. Giá trị của β gần giá trị nào nhất sau đây?

	A. 
	370
	B. 
	1530
	C. 
	870
	D. 
	1270


Câu 29: Một nữ phi hành gia đang thực hiện nhiệm vụ tại một vị trí cách cửa trạm không gian 140 m thì sợi dây nối cô với trạm đột ngột bị đứt. Để có thể quay trở lại trạm từ trạng thái cân bằng, phi hành gia đã ném bình ôxy nặng 12 kg theo hướng ra xa trạm không gian với tốc độ 5 m/s. Biết tổng khối lượng của phi hành gia và thiết bị hỗ trợ kể cả bình ôxy là 82 kg và lượng khí trong mũ bảo hiểm đủ để cô hô hấp trong vòng 3 phút. Tốc độ của phi hành gia sau khi ném bình ôxy là bao nhiêu và cô ấy cho thể quay trở lại trạm an toàn không?

	A. 
	0,86 m/s, cô ấy có thể quay trở lại trạm an toàn.

	B. 
	0,97 m/s, cô ấy không thể quay trở lại trạm an toàn.

	C. 
	3,78 m/s, cô ấy có thể quay trở lại trạm an toàn.

	D. 
	0,73 m/s, cô ấy không thể quay trở lại trạm an toàn.


Câu 30: Một vật đang chuyển động với tốc độ ban đầu v0 = 8 m/s thì trượt lên một dốc nhẵn không ma sát, cao 0,8 m rồi tiếp tục chạy trên mặt phẳng ngang như hình vẽ, mặt phẳng ngang có hệ số ma sát là 0,6. Coi chiều dài dốc không đáng kể so với quãng đường nó chuyển động được ở mặt phẳng ngang. Lấy g = 10 m/s2, hỏi nó chuyển động được bao xa trên mặt phẳng ngang thì dừng? 
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	A. 
	8 m
	B. 
	4 m 
	C. 
	6 m 
	D. 
	2 m 


---------- HẾT ----------

	ĐÁP ÁN VẬT LÝ 10- HK2

	NĂM HỌC 2022 - 2023

	CÂU
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258

	1
	A
	C
	A
	B
	D
	C
	C
	D

	2
	D
	D
	C
	B
	A
	B
	D
	D

	3
	B
	C
	D
	B
	D
	D
	A
	D

	4
	D
	D
	D
	A
	B
	C
	A
	B

	5
	A
	A
	B
	A
	A
	C
	A
	B

	6
	A
	D
	B
	D
	B
	C
	B
	C

	7
	C
	D
	A
	B
	A
	A
	D
	B

	8
	B
	A
	C
	C
	C
	C
	C
	D

	9
	C
	C
	C
	D
	B
	D
	A
	D

	10
	C
	A
	D
	C
	D
	B
	D
	D

	11
	C
	D
	B
	A
	D
	B
	A
	D

	12
	C
	D
	D
	A
	C
	A
	D
	B

	13
	D
	C
	B
	B
	B
	C
	C
	C

	14
	A
	C
	D
	A
	C
	A
	D
	D

	15
	B
	C
	B
	A
	B
	B
	B
	D

	16
	D
	C
	D
	C
	D
	D
	D
	A

	17
	D
	A
	D
	A
	B
	A
	C
	D

	18
	D
	C
	A
	D
	C
	C
	D
	D

	19
	A
	B
	C
	B
	C
	C
	B
	B

	20
	A
	B
	B
	B
	D
	B
	B
	B

	21
	C
	B
	B
	C
	C
	B
	A
	A

	22
	A
	C
	C
	C
	D
	C
	D
	D

	23
	A
	C
	C
	A
	A
	A
	D
	B

	24
	C
	D
	A
	A
	B
	A
	C
	B

	25
	A
	C
	D
	A
	C
	C
	A
	C

	26
	B
	D
	A
	D
	C
	C
	B
	D

	27
	A
	D
	D
	D
	D
	C
	D
	B

	28
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	D
	D

	29
	B
	D
	C
	D
	A
	B
	A
	A

	30
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	C
	B
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	Trắc nghiệm (30 câu - 10 điểm)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng số 
	Phân công
	

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	
	

	1
	Chương 6: NĂNG LƯỢNG
	Năng lượng - Công
	Khái niệm, tính chất của năng lượng
Định luật bảo toàn năng lượng; các đơn vị của năng lượng
	Câu 1
	 
	 
	 
	6
	Thầy Tú
	

	
	
	
	Biểu thức tính công, đơn vị của công
	Câu 2
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Các đặc điểm của công
	Câu 3
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Ví dụ thực tế về công
Câu hỏi thực tế về sự chuyển hóa năng lượng và định luật bảo toàn năng lượng
	 
	Câu 4
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Bài tập tính công đơn giản với các trường hợp đặc biệt của góc a
	 
	 
	Câu 5
	 
	
	
	

	
	
	
	Bài tập tính công đơn giản với góc a bất kì
	 
	 
	Câu 6
	 
	
	
	

	2
	
	Công suất - Hiệu suất
	Khái niệm, biểu thức công suất; Các đơn vị của công suất
Khái niệm, biểu thức hiệu suất
	Câu 7
	 
	 
	 
	3
	
	

	
	
	
	Ý nghĩa của công suất, hiệu suất trong thực tế
	 
	Câu 8
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Bài tập đơn giản tính công suất
	 
	 
	Câu 9
	 
	
	
	

	3
	Chương 7: ĐỘNG LƯỢNG
	Động năng - Thế năng - Cơ năng - Bảo toàn cơ năng
	Động năng: khái niệm, biểu thức, đặc điểm, đơn vị 
	Câu 10
	 
	 
	 
	11
	
	

	
	
	
	Phát biểu và biểu thức định lý động năng
	Câu 11
	 
	 
	 
	
	Cô Giang
	

	
	
	
	Thế năng: khái niệm, biểu thức, đặc điểm, đơn vị  
	Câu 12
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Cơ năng: khái niệm, biểu thức
Phát biểu, biểu thức định luật bảo toàn cơ năng
	Câu 13
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Câu hỏi thực tế về động năng, thế năng
	 
	Câu 14
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Câu hỏi thực tế về sự chuyển hóa năng lượng và định luật bảo toàn cơ năng
	 
	Câu 15
	 
	
	
	
	

	4
	
	
	Bài tập tính động năng
Tỉ lệ động năng, vận tốc, khối lượng
	 
	 
	Câu 16
	 
	
	
	

	
	
	
	Bài tập về định lý động năng
	 
	 
	Câu 17
	 
	
	
	

	
	
	
	Bài tập tính thế năng
Bài tập tính cơ năng
	 
	 
	Câu 18
	 
	
	
	

	
	
	
	Bài tập áp dụng định luật bảo toàn cơ năng
	 
	 
	Câu 19
	 
	
	
	

	
	
	
	Bài tập nâng cao về biến thiên cơ năng/ bảo toàn cơ năng 
	 
	 
	 
	Câu 20
	
	
	

	
	
	Động lượng
	Động lượng: khái niệm, biểu thức, đơn vị, đặc điểm
	Câu 21
	 
	 
	 
	5
	Cô Lan
	

	
	
	
	Định luật bảo toàn động lượng: phát biểu, biểu thức
Hệ kín
	Câu 22
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Câu hỏi thực tế về động lượng
Nhận biết được hệ kín
	 
	Câu 23
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Bài tập tính động lượng của hệ vật/ một vật/ độ biến thiên động lượng đơn giản
Bài tập áp dụng định luật bảo toàn động lượng đơn giản
	 
	 
	Câu 24
	 
	
	
	

	
	
	
	Bài tập nâng cao về động lượng
	 
	 
	 
	Câu 25
	
	
	

	5
	
	Các loại va chạm
	Mối quan hệ giữa lực và tốc độ biến thiên của động lượng
	Câu 26
	 
	 
	 
	5
	
	

	
	
	
	Các loại va chạm
	Câu 27
	 
	
	 
	
	
	

	
	
	
	Ứng dụng của động lượng trong cuộc sống
	 
	Câu 28
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Bài tập va chạm đàn hồi/ mềm của 2 vật
	 
	 
	Câu 29
	 
	
	
	

	
	
	
	Bài tập nâng cao về va chạm của các vật
	 
	 
	 
	Câu 30
	
	
	

	 
	 
	Tổng số câu: 30 câu
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